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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động 

trường theo danh mục như sau: 

STT Tên hàng hóa Nhãn hiệu Đơn vị tính Số lượng 

1 Bấm kim Plus số 10 Plus Cái 6 

2 Băng keo đục 5cmx100Y USA Cuộn 5 

3 Băng keo giấy 5cm USA Cuộn 1 

4 Băng keo simili 3,5cm - Xanh Dương USA Cuộn 10 

5 Băng keo simily 5cm - Xanh Dương USA Cuộn 5 

6 Băng keo trong 5cmx100Y USA Cuộn 8 

7 Băng keo văn phòng 1,8cm USA Cuộn 10 

8 Bảng tên nhựa cứng đứng 9x14cm   Cái 30 

9 Bìa 1 nút A4 VC Cái 50 

10 Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 3,5F Thiên Long Cái 1 

11 Bìa còng Plus A4 9cm - Xanh dương Plus Cái 30 

12 Bìa hộp giấy 25 cm ABBA Cái 10 

13 Bìa kiếng A4 1.5mm Ngũ Sắc Xấp 7 

14 Bìa lá Plus A4 Plus Cái 50 

15 Bìa lá Plus F4 Plus Cái 50 

16 Bìa lỗ Plus A4 900gr Plus Xấp/100 cái 1 

17 Bìa màu A4-160gsm Xanh Dương TH Paper Xấp 2 

18 Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05  Thiên Long Cái 5 

19 Bìa nhựa quấn dây F4 VC Cái 10 

20 Bìa nút F4 VC Cái 230 

21 Bìa trình ký mica Xukiva A5 - đứng Xukiva Cái 4 

22 Bút bi TL 027  Thiên Long Cây 20 

23 Bút bi TL 047 Thiên Long Cây 70 

25 Bút bi TL 095  Thiên Long Cây 20 

26 Bút chì chuốt Thiên Long GP01 Thiên Long Cây 30 

27 Bút Gel M&G 02376 M&G Cây 24 

28 Bút gel Uni Ball UM 100 Uni Ball Cây 24 

29 Bút lông bảng TL WB03  Thiên Long Cây 1900 
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32 Bút lông dầu TL PM04  Thiên Long Cây 26 

34 Bút lông dầu TL PM09  Thiên Long Cây 5 

35 Cắt băng keo cầm tay nhựa 5cm Dân Hoa Cái 1 

36 Cắt băng keo cầm tay sắt 5cm Dân Hoa Cái 1 

37 Cắt băng keo để bàn N.2001 TTM Cái 4 

38 Chổi quét vi tính Kokobi Cái 10 

39 Chuốt chì Maped ( có nắp) Maped Cái 10 

40 Dao rọc giấy Deli 2034 (lưỡi dao 3độ) Deli Cái 5 

41 Dao rọc giấy lớn Deli 2043 Deli Cái 5 

42 Đinh ghim bảng inox S203 Hộp  3 

43 Đinh ghim bảng nhung Deli nhựa 0021 Deli Hộp  3 

46 Giấy lụa hộp Pulppy Pulppy Hộp  4 

47 Giấy note 3 x3 Ageless Xấp 10 

48 Giấy note trình ký Sign here 
 Sign here 

3M 
Xấp 50 

49 Giấy Thái Lan màu A4-70   Ram 4 

50 Gỡ kim UNC UNC Cái 7 

51 Gôm Pentel H.03 - chính hãng Pentel Cục 21 

52 Hồ khô Thiên Long G014 Thiên Long Thỏi 10 

53 Hồ nước Thiên Long G08 Thiên Long Chai 10 

54 Kệ 1 ngăn TTM Cái 5 

55 Kéo 180 Vân Sơn Cái 7 

56 Kéo văn phòng Deli 180mm – 6009 Deli Cái 5 

57 Kéo Văn Phòng Deli 210mm 6010 Deli Cái 7 

58 Kẹp bướm 15mm Echo Hộp  42 

59 Kẹp bướm 19mm Echo Hộp  37 

60 Kẹp bướm 25mm Echo Hộp  27 

61 Kẹp bướm 32mm Echo Hộp  12 

62 Kẹp bướm 51mm Echo Hộp  17 

63 Kẹp giấy C62 ( 100 ghim) Ageless Hộp  32 

64 Khay đựng bút lông treo tường   Cái 2 

65 Kim bấm 23/10  Kw Trio Hộp  3 

66 Kim bấm 23/20  Kw Trio Hộp  3 

67 Kim bấm 23/8  Kw Trio Hộp  3 

68 Lau bảng M&T M&T Cái 102 

70 Lưỡi dao nhỏ Deli E2012 Deli Vỉ 2 

71 Miếng dán nhựa mũi tên 5 màu Ageless Xấp 25 

72 Nhãn PC A5  PC Xấp 6 
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73 Note 5 màu nhựa pronoti pronoti Xấp 10 

74 Pin 23A-12V Panasonic Panasonic Viên 10 

75 Pin 2A Energizer chính hãng Energizer  Viên 102 

76 Pin 2A Maxell Maxell Cục 80 

77 Pin 2A Panasonic - Pin vỉ Panasonic Vỉ/ 2 viên 20 

78 Pin 3A Energizer chính hãng Energizer  Viên 72 

79 Pin 3A Maxell Maxell Cục 80 

80 Pin 3A Panasonic - Pin vỉ Panasonic Vỉ/ 2 viên 20 

81 Pin Cmos Camelion 2032 Camelion Cục 15 

82 Sổ caro 24x32cm-208 trang Tiến Phát Quyển 8 

83 Tập 200tr  DL 70 Hồng hà Quyển 10 

84 Thước kẻ dẻo 30cm Thiên Long Cái 3 

85 Giấy Delight 70 Delight Ram 150 

86 Giấy Double A 70 Double A Ram 30 

87 Giấy Double A 80 Double A Ram 20 

         Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

-  Yêu cầu: Các Công ty chào giá theo đúng Tên hàng hóa và nhãn hiệu yêu cầu của Trường. 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

    + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

    + Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

    + Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

    + Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá VPP theo Thư chào giá số 237/BG-VTTB. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 28/9/2025. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   
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